
Biểu số 01

Đơn vị: đồng

TỔNG SỐ 18.455.498.000

Ban QLDA CCT huyện Tuần Giáo 18.455.498.000

I Nguồn cân đối NS địa phương 13.661.300.000    

1
Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần 

Giáo
7916810 42 261 1.900.000.000      

2 Trung tâm GDNN - GDTX 7915421 42 075 4.334.000.000      

3
Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần 

Giáo
7915422 42 312 3.844.417.000      

4
Đường từ ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn 

Kết
7915423 42 292 3.582.883.000      

II Nguồn thu tiền sử dụng đất 3.442.764.000      

1 Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang 7895119 44 292 2.109.262.000      

2 Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông 7895120 44 292 950.000.000         

3 Vỉa hè khối Tân Thủy 7793209 44 312 220.889.000         

4
Xây dựng hạ tầng khu đấu giá QSD đất khu 

trung tâm xã Chiềng Đông
7725115 44 312 162.613.000         

III
Nguồn dự phòng NSTW năm 2020 để 

KPHQTT
102.859.000         

1
Kè bảo vệ suối Nậm Hua khu vực bản Hiệu, 

bản Kép xã Chiềng Sinh
7913842 43 283 102.859.000         

IV
Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới (vốn trong nước)
724.536.000         

1 Đường QL6 - bản Núm - bản Hốc 7777438 43 292 00393 12.663.000           

2 Nhà văn hóa thể thao xã Phình Sáng 7541710 43 161 00393 105.528.000         

3 Đường TT xã Pú Nhung - bản Phiêng Pi 7815371 43 292 00393 73.155.000           

4
Đường từ KM5 + 75m (lối rẽ đi Thủy điện

Long Tạo) đến bản Hua Mức 1, xã Pú Xi
7830247 43 292 00393 128.533.000         
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5
Đường vào bản Khúa Trá và bản Phiêng Hoa

xã Phình Sáng
7815372 43 292 00393 117.501.000         

6
Nâng cấp đường từ TT xã Tênh Phông đến

ngã ba Há Dùa (giai đoạn 1) 
7815370 43 292 00393 97.506.000           

7 Đường QL6 - bản Co Sản, xã Mùn Chung 7816733 43 292 00393 189.650.000         

V
Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững (QĐ 275/QĐ-TTg)
289.144.000         

1
Sửa chữa đường Mường Khong - bản Hua Sát

xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo 
7796750 43 292 00022 174.532.000         

2
Đường từ bản Hua Mức 1 đến trụ sở tạm xã

Pú Xi 
7796751 43 292 00022 114.612.000         

VI
Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững (Chương trình 30a)
139.952.000         

1
Đường trung tâm xã Rạng Đông - bản Háng

Á 
7725680 43 292 00023 139.952.000         

VII

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững theo (CT 135 vốn nước 

ngoài)

94.943.000           

1
Đường dân sinh ngầm tràn lên hợp bản Nong

Tóng, xã Nà Tòng 
7807563 98 292 00023 94.943.000           



Biểu số 02

Đơn vị: đồng

Tổng số 2.078.992.669

Nguồn thu tiền sử dụng đất 2.078.992.669

BIỂU CHUYỂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN SÁCH NĂM 2021 SANG 

NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày  15/3/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT Nội dung Số tiền
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